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DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ 

HƯỞNG HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 

(kèm theo Quyết định số:       1120       /QĐ-CTSV ngày     24       tháng     12      năm 2021) 

TT Lớp Mã số SV Họ và tên Ngày sinh 

Học kỳ II năm học 

2020-2021 Loại học bổng Số tiền (đ) 

ĐHT XLRL 

1.  K63 AE 18020919  Lương Thị Na  30/03/1999  3.95 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

2.  K63 AE 18020282  Trần Quang Đạt  12/08/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

3.  K63 AE 18020973  Nguyễn Thị Nguyệt  17/02/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

4.  K63 AE 18020980  Đỗ Lê Hồng Nhung  04/01/2000  3.94 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

5.  K64 AE 19021151  Nguyễn Tiến Đạt  31/10/2000  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

6.  K64 AE 19021174  Nguyễn Công Minh  13/06/2001  3.74 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

7.  K64 AE 19021181  Hoàng Minh Phương  22/11/2000  3.59 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

8.  K65 AE 20021259  Nguyễn Thị Thu Phương  26/07/2002  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

9.  K65 AE 20021251  Phạm Thành Nam  29/10/2002  3.76 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

10.  K65 AE 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

11.  K65 AE 20021231  Đoàn Việt Hà  15/07/2002  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 6,550,000 

12.  K65 AE 20021244  Đới Duy Linh  10/09/2002  3.49 Xuất sắc Giỏi 6,200,000 

Tổng cộng: 77,900,000 

Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng./. 

     Ấn định danh sách gồm 12 sinh viên./. 

 


